
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /SNgV-LTLSBC                Quảng Ngãi,  ngày        tháng 8 năm 2021 

V/v kết quả xác minh 02 tàu cá 

của tỉnh bị Trung Quốc và 

 Đài Loan bắt giữ 

 

  

Kính gửi:  Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao. 

                  

Theo đề nghị của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tại các Công văn số: 

2820/LS-BHCD ngày 28/7/2021 và 2746/LS-BHCD ngày 23/7/2021 về việc xác 

minh thông tin tàu cá QNg-34530-TS và QNg-90648-TS bị lực lượng chức năng 

Trung Quốc và Đài Loan bắt giữ, Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi đã phối hợp với các cơ 

quan chức năng liên quan thông báo các vụ việc trên đến chủ tàu và gia đình ngư 

dân, đồng thời tiến hành xác minh vụ việc và nhân thân của 19 ngư dân theo danh 

sách của Cục Lãnh sự cung cấp. Kết quả như sau:  

Trường hợp 1: Đối với tàu cá mang số hiệu QNg-34530-TS bị Trung 

Quốc bắt giữ. 

Qua kiểm tra cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá tại Chi cục Thủy sản, tàu cá mang 

số hiệu QNg-34530-TS không có trong danh sách tàu cá của tỉnh vì số hiệu tàu 

được cấp cho nhóm tàu có công suất từ 90 CV trở lên chỉ số đầu là số “9” chứ 

không phải là số “3”.   

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

phát hiện tàu cá QNg-94530-TS do ông Lưu Trọng Quý, sinh năm 1972, ở phường 

Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, hành nghề kéo 

lưới đôi cùng tàu cá QNg-94686TS do ông Trần Trai, sinh năm 1968, cùng ở địa 

chỉ nêu trên làm thuyền trưởng. Cả hai tàu cá trên do ông Lưu Trọng Quý làm chủ 

phương tiện, xuất, nhập bến chủ yếu ở Đà Nẵng. 

Ngày 16/7/2021, hai tàu cá trên xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng 

Mân Quang (TP. Đà Nẵng), đăng ký hành nghề ở vùng biển phía Bắc, trên hai tàu 

cá có 11 lao động. Vào khoảng 13h00 ngày 23/7/2021, trong khi đánh bắt tại tọa 

độ  19001’N - 110045’E, cách Tây Bắc đảo Đá Bắc thuộc Hoàng Sa khoảng 120 hải 

lý, tàu cá QNg-94530-TS cùng 09 ngư dân bị 01 tàu sắt của Trung Quốc (chưa rõ 

số hiệu) bắt giữ và đưa về đảo Hải Nam, Trung Quốc; tàu cá QNg-94686-TS cùng 

02 thuyền viên chạy thoát được về đến cảng Thọ Quang (TP. Đà Nẵng) vào lúc 

13h00 ngày 25/7/2021. 

 Trường hợp 2: Đối với tàu cá mang số hiệu QNg-90648-TS bị Đài Loan 

bắt giữ. 

Tàu cá QNg-90648-TS do bà Trương Thị Bích Chi, sinh năm 1986 ở xã 

Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ phương tiện, ông Tiêu Viết 

Lành, sinh năm 1985, cùng ở địa chỉ nêu trên làm thuyển trưởng. 



Ngày 25/6/2021, tàu cá QNg-90648-TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên  

phòng Sa Kỳ, đăng ký hành nghề lặn ở vùng biển Hoàng Sa, trên tàu có 10 ngư 

dân. Sau khi xuất bến, tàu cá QNg-90648-TS chạy đến khu vực bãi đá Châu Nhai 

thuộc quần đảo Hoàng Sa để khai thác hải sản. Đến 13h41 ngày 17/7/2021, tại vị 

trí có tọa độ 16017’49” N - 112022’22” E thuộc bãi đá Châu Nhai, cách Đông Đông 

Nam đảo Chim Yến thuộc Hoàng Sa khoảng 17 hải lý thì thiết bị giám sát hành 

trình mất tín hiệu, đến nay vẫn chưa liên lạc được.  

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi xin báo cáo và kính đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ 

Ngoại giao phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc có biện pháp 

bảo hộ đối với 19 ngư dân hiện đang bị giam giữ tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và 

Cao Hùng, Đài Loan. 

(Đính kèm Danh sách 19 ngư dân thuộc hai tàu cá trên đã được cơ quan 

chức năng của tỉnh phối hợp xác minh) 

 
 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh (PA01);                    Phối hợp 

- UBND Thị xã Đức Phổ; 

- UBND huyện Bình Sơn; 

- GĐ, PGĐ Sở;   

- Lưu: VT, LTLSBC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hiển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾT QUẢ XÁC MINH NHÂN THÂN CỦA 19 NGƯ DÂN  

THUỘC 02 TÀU CÁ QNG-94530-TS VÀ QNG-90648-TS  

 BỊ BẮT GIỮ TẠI TRUNG QUỐC VÀ ĐÀI LOAN 

(Kèm theo Công văn số       /SNgV-LTLSBC ngày       tháng 8 năm 2021) 

 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú Chức vụ 

I Tàu QNg-94530-TS (09 ngư dân) bị Trung Quốc bắt giữ 

1 Lưu Trọng Quý 18/5/1974 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 

Chủ tàu kiêm 

thuyền trưởng 

2 Võ Xuân Linh 25/5/1996 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

3 Phạm Văn Bạn 12/5/1976 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

4 Nguyễn Hồng Quấn 13/4/1993 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

5 Võ Xuân Vũ 20/8/1993 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

6 Nguyễn Thanh Hòa 07/6/2003 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

7 Nguyễn Xuân 06/10/1991 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

8 Phạm Ngọc Hải 08/8/1995 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

9 Nguyễn Minh Tây 14/6/1984 
Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

II Tàu QNg-90648-TS (10 ngư dân) 

1 Tiêu Viết Lành 1985 
Bình Châu, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền trưởng 

2 Đặng Dũng 1975 
Bình Châu, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

3 Nguyễn Văn Đạt 1991 
Bình Châu, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

4 Nguyễn Chí Hiền 1992  Phú Quốc, Kiên Giang Thuyền viên 

5 Trương Đình Thông 1982 
Bình Châu, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

6 Phạm Hiệp 1994 
Bình Châu, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền viên 



7 Nguyễn Thọ 1985 
Thôn Đông, An Hải, 

 Lý Sơn, Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

8 Huỳnh Văn Nho 1986 
Bình Hải, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

9 Đỗ Văn Rin 1984 
Bình Châu, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền viên 

10 Võ Duy Đô 1993 
Bình Châu, Bình Sơn, 

 Quảng Ngãi 
Thuyền viên 
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